
	
	

	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Số: 522/BC-UBQPAN14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày  08 tháng 01 năm 2018


BÁO CÁO

Một số vấn đề xin ý kiến về dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)


Tại Kỳ họp thứ 4, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); trên cơ cở ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo, cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau:

1. Về quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng 
Nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và thống nhất với Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định về“tình trạng khẩn cấp”.
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: 

Dự thảo Luật quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” nhằm thể chế Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”
; cụ thể hóa khoản 13 Điều 70 Hiến pháp năm 2013“quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia”; kế thừa Điều 31 Luật Quốc phòng hiện hành, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với Điều 21, Điều 48 Luật  Nghĩa vụ quân sự năm 2014, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 và khoản 1 Điều 5 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008(
). 

 Mặt khác, Điều 1 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 chỉ điều chỉnh tình trạng khẩn cấp về thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chưa quy định tình trạng khẩn cấp khi đất nước có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành động xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang, nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh. 
Thực tế trong những năm qua, các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước, lực lượng vũ trang nhân dân đã xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch và tổ chức huấn luyện, diễn tập về “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”. 
Vì vậy, việc quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tại dự thảo Luật là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quốc phòng, bảo đảm quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH giữ nguyên quy định này như dự thảo Chính phủ trình. 

2. Về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ (Điều 9, Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Nhiều ý kiến nhất trí quy định phòng thủ quân khu tại Điều 9; có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phòng thủ quân khu; có ý kiến đề nghị rà soát để tránh chồng chéo với Điều 10 và bổ sung quy định về mối quan hệ giữa phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ.
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: 
Dự thảo Luật quy định phòng thủ quân khu là thể chế Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị: “…khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bộ phận hợp thành hệ thống phòng thủ chung của quân khu và cả nước...”. Quân khu có vị trí, vai trò chiến lược trong hệ thống phòng thủ đất nước để bảo vệ từng vùng, miền, hướng chiến lược; có nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn. Khi có chiến sự, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ địa phương. Mặt khác, quân khu có đủ lực lượng, phương tiện để giải quyết các nhiệm vụ quốc phòng mà cấp tỉnh, cấp huyện không thể giải quyết được. Thực tế, hơn 70 năm qua cho thấy các quân khu đã đóng góp quan trọng vào các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhưng phòng thủ quân khu chưa được quy định trong văn bản luật. Vì vậy, quy định phòng thủ quân khu trong dự thảo Luật là cần thiết.
Tuy nhiên, để tránh chồng chéo và xác định rõ mối quan hệ giữa phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý lại Điều 9; sửa lại tên và chỉnh lý Điều 10 như dự thảo Luật báo cáo UBTVQH.
3. Về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng (Điều 16 dự thảo Luật Chính phủ trình)


Nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về phạm vi, nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; có ý kiến đề nghị cân nhắc cụm từ “văn hóa”tại Điều này.

Thường trực UBQPAN nhận thấy, quan điểm xây dựng Luật Quốc phòng chỉ quy định những nguyên tắc cơ bản, chính sách lớn về quốc phòng. Việc quy định nội dung cụ thể do các luật chuyên ngành điều chỉnh và thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tuy nhiên, để quy định rõ hơn về phạm vi, nội dung kết hợp, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý, bổ sung nội dung trong Điều này như dự thảo Luật báo cáo UBTVQH.
4. Về Quân đội nhân dân (Điều 26 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về cơ cấu, tổ chức, thành phần của Quân đội nhân dân; bổ sung Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. 
Thường trực UBQPAN nhận thấy thành phần của Quân đội nhân dân đã được quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
… Việc quy định cơ cấu, tổ chức của Quân đội nhân dân, trong đó có Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển thuộc thẩm quyền của Chính phủ(
). Do đó, đề nghị không quy định các nội dung này trong dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung chức năng nhiệm vụ của Quân đội nhân dân.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã chuyển quy định về chức năng nhiệm vụ của Quân đội nhân dân từ khoản 4 Điều 38 dự thảo Chính phủ trình về khoản 2 Điều 26 và chỉnh lý lại như dự thảo Luật báo cáo UBTVQH. 

5. Về Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (Điều 27 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về Công an nhân dân trong dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 27 dự thảo Luật báo cáo UBTVQH.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về cơ chế phối hợp giữa Công an với Quân đội, Dân quân tự vệ. 
Thường trực UBQPAN nhận thấy, khoản 2 Điều 17 Luật Quốc phòng năm 2005 đã giao Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; theo đó các nghị định của Chính phủ(
) đã quy định về cơ chế phối hợp của các lực lượng này và được thực hiện ổn định trong thời gian qua. Vì vậy, đề nghị UBTVQH cho giữ nội dung Chính phủ trình và bổ sung, chỉnh lý như khoản 4 Điều 27 dự thảo luật báo cáo UBTVQH.
6. Về Hội đồng quốc phòng và an ninh (Điều 36 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Hội đồng quốc phòng và an ninh; một số ý kiến đề nghị cơ quan thường trực là Văn phòng Chủ tịch nước hoặc cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Một số ý kiến đề nghị không quy định Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau:

Bộ Quốc phòng có chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quốc phòng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, theo Quyết định số 1188-QĐ/CTN ngày 03/6/2014 của Chủ tịch nước thì Văn phòng Chủ tịch nước không có chức năng tham mưu các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH xin ý kiến Hội đồng quốc phòng và an ninh và cấp có thẩm quyền về nội dung này. 
Về ý kiến đề nghị không quy định Hội đồng quốc phòng và an ninh, Thường trực UBQPAN nhận thấy nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc phòng và an ninh đã được quy định tại khoản 2 Điều 89 Hiến pháp năm 2013, không nên dẫn chiếu lại trong dự thảo Luật. Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH trong Luật này chỉ nên quy định về cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh và chỉnh lý như Điều 36 dự thảo Luật.
7. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, của các Bộ, ngành trung ương về quốc phòng (Điều 39, Điều 40 và Điều 41 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại các điều này để tránh chồng chéo về nội dung và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bỏ Điều 39, 40 dự thảo Luật Chính phủ trình, chỉ giữ lại quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành trung ương và chỉnh lý nội dung như Điều 38 dự thảo Luật báo cáo UBTVQH.
8. Về quy định trưng mua, trưng dụng tài sản 

Có ý kiến đề nghị cần nhắc quy định cụ thể việc trưng mua, trưng dụng tài sản trong dự thảo Luật.

Tại Điều 22 và Điều 32 của dự thảo Luật báo cáo UBTVQH quy định trưng mua, trưng dụng tài sản trong 03 trường hợp (thiết quân luật, tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng). 
Thường trực UBQPAN nhận thấy, việc trưng mua, trưng dụng tài sản trong thiết quân luật là cần thiết và phù hợp với khoản 3 Điều 32 Hiến pháp 2013(
). Khoản 1 Điều 5 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 quy định việc trưng mua, trưng dụng tài sản khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo pháp luật về quốc phòng, nhưng trong dự thảo Luật này chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Do vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung các quy định về thẩm quyền, đối tượng trưng mua, trưng dụng tài sản, kinh phí, bồi thường tài sản...trong trường hợp thiết quân luật, tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tại Luật này. Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Thường trực UBQPAN sẽ phối hợp với Ban soạn thảo, cơ quan liên quan tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật.
Trên đây là báo cáo một số vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo./.                                                                   
	Nơi nhận:

- UBTVQH;

- TTUBQPAN;

- BST dự án Luật;

- Lưu: HC, QPAN.

- E-pas:2057

	TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Võ Trọng Việt


�) Theo đó, Nghị quyết đã xác định “hoạt động của khu vực phòng thủ trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng và chiến tranh…”


�) Các Luật này đều quy định “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”.


�) Chính phủ đã thông qua dự án Luật Cảnh sát biển để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.


�) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Quốc phòng. Tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định đã quy định về Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.


�) Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 01/9/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định  số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.


�) Khoản 3 Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: 


“3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường”.
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